
Phường Cẩm Trung                                                                 DANH SÁCH HỒ SƠ NHẬN QUA MẠNG
                                                                                                                                   Thời gian: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/05/2019

STT Tên lĩnh 
vực

Ten thủ tục Số biên 
nhận

Họ tên Địa chỉ Ngày 
nhận

Ngày hẹn 
trả

Ngày xử lý Người xử 
lý

 1 Đất đai  Đăng ký và 
cấp Giấy 
chứng 
nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất 
lần đầu

 19195004
03898

Phạm Đại 
Nhân

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

28/05/2
019

01/07/20
19

         Lê Thị 
Thanh 
Huyền    

 2 Hộ tịch  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793149
00004

NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG 
THƠM

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

21/05/2
019

22/05/20
19

   21/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 3 Hộ tịch  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793149
00005

NGUYỄN 
VĂN PHONG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

21/05/2
019

22/05/20
19

   21/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 4 Hộ tịch  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793149
00006

VŨ CẨM 
NHUNG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

21/05/2
019

22/05/20
19

   21/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 5 Hộ tịch  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793149
00020

PHẠM THỊ 
MINH HẢI

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

24/05/2
019

27/05/20
19

   24/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 6 Hộ tịch  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793149
00024

DƯƠNG HẢI 
YẾN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

28/05/2
019

29/05/20
19

   28/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 7 Hộ tịch  Cấp giấy 
xác nhận 

 19793149
00019

LÊ THỊ 
TUYẾT 

Phường Cẩm 
Trung - Thành 

24/05/2
019

03/06/20
19

   24/05/2019      Đinh 
Thị Thu 



tình trạng 
hôn nhân

NHUNG phố Cẩm Phả Hiền    

 8 Hộ tịch  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793149
00025

TRẦN THỊ 
TRANG 
NHUNG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

28/05/2
019

05/06/20
19

   28/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 9 Hộ tịch  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793149
00033

PHẠM THỊ 
LÀ

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

29/05/2
019

06/06/20
19

   29/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 10 Hộ tịch  Đăng ký 
khai sinh

 19793149
00007

BÙI HOẠCH Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

21/05/2
019

22/05/20
19

   21/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 11 Hộ tịch  Đăng ký 
khai sinh

 19793149
00028

VŨ THẾ 
HIỆP

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

28/05/2
019

29/05/20
19

   28/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 12 Tư pháp  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793166
01766

TRẦN HỒNG 
VIỆT

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 13 Tư pháp  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793166
01770

BÙI HOẠCH Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 14 Tư pháp  Cấp bản 
sao trích 
lục hộ tịch

 19793166
01771

ĐOÀN CẨM 
LINH

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 15 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
00690

ĐOÀN CẨM 
LINH

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/03/2
019

08/03/20
19

   05/03/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 16 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
00727

VÕ HUY Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

08/03/2
019

13/03/20
19

   08/03/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 17 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
01234

VÕ HUY Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/04/2
019

10/04/20
19

   05/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 18 Tư pháp  Cấp giấy  19793166 PHẠM Phường Cẩm 16/04/2 19/04/20    16/04/2019      Đinh 



xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

01400 MINH TÂM Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

019 19 Thị Thu 
Hiền    

 19 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
01417

NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG 
THƠM

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

17/04/2
019

22/04/20
19

   17/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 20 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
01760

MAI HỒNG 
LAN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

15/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 21 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
01761

NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG 
THƠM

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

15/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 22 Tư pháp  Cấp giấy 
xác nhận 
tình trạng 
hôn nhân

 19793166
01763

NGUYỄN 
VĂN PHONG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

15/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 23 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01230

TRẦN THỊ 
THANH 
LOAN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/04/2
019

08/04/20
19

   05/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 24 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01232

NGUYỄN 
TUẤN HẢI

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/04/2
019

08/04/20
19

   05/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 25 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01233

NGÔ THỊ 
HIÊN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/04/2
019

08/04/20
19

   05/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 26 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01235

VŨ CẨM 
NHUNG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

08/04/2
019

09/04/20
19

   08/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 27 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01276

NGUYỄN 
VĂN PHONG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

09/04/2
019

10/04/20
19

   09/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 28 Tư pháp  Đăng ký 
kết hôn

 19793166
01762

PHẠM 
MINH TÂM

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 29 Tư pháp  Đăng ký  19793166 NGUYỄN Phường Cẩm 11/03/2 12/03/20    11/03/2019      Đinh 



khai sinh 00773 VĂN KHÁNH Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

019 19 Thị Thu 
Hiền    

 30 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01231

TRẦN HỒNG 
VIỆT

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

05/04/2
019

08/04/20
19

   05/04/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 31 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01764

VŨ CẨM 
NHUNG

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 32 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01765

TRẦN THỊ 
THANH 
LOAN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 33 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01767

NGUYỄN 
TUẤN HẢI

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 34 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01768

NGÔ THỊ 
HIÊN

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 35 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01769

DƯƠNG 
ĐỨC NAM

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    

 36 Tư pháp  Đăng ký 
khai sinh

 19793166
01772

LÊ THỊ THU 
THẢO

Phường Cẩm 
Trung - Thành 
phố Cẩm Phả

10/05/2
019

13/05/20
19

   10/05/2019      Đinh 
Thị Thu 
Hiền    


